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- Họ và tên:   Nguyễn Quang Ngọc 

- Năm sinh:  1984 

- Địa chỉ:  Thôn Tân Thượng Hải, xã Ngư Thuỷ Trung, huyện Lệ Thuỷ 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Trang trại chăn nuôi tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2010 đến nay 

- Quy mô: Diện tích trên 2 ha.Trong đó 4 ao cá 1 ha; chăn nuôi 1 ha, nuôi 30.000 chim cút, 1 lò ấp 

trứng hàng năm xuất bán 7 tạ - 1 tấn chim thịt, 50 vạn trứng cút/ năm. 

- Tổng vốn đầu tư: 5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  6 -7 tỷ đồng/ năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: ( Sau khi trừ chi phí) 900 -1 tỷ đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 15 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5-6 triệu đồng/ người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng:  

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017 

+ Giấy khen của HND xã  năm 2016. 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh  giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên:   Đỗ Văn Tùng 

- Năm sinh:  1973 

- Địa chỉ:  Tiểu khu 1, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Trang trại chăn nuôi lợn, gà, cá 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2010 đến nay 

- Quy mô: 100 lợn nái; 2.000 lợn thịt/năm; 12.000 con gà; cá nước ngọt 1,5 ha 

- Tổng vốn đầu tư: 10 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  7,5 tỷ đồng/năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: ( Sau khi trừ chi phí) 800 triệu đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 15 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 4 triệu đồng/ người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh   năm 2014, 2015, 2016 

+ Giấy khen của UBND huyện, thị trấn năm 2015, 2016  

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp  tỉnh  giai đoạn 2012 – 2016 
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- Họ và tên:   Phạm Tuyển 

- Năm sinh:  1982 

- Địa chỉ:  Thôn Mỹ cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Đánh bắt thuỷ sản xa bờ 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2010 đến nay 
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- Quy mô: 2 tàu đánh bắt thuỷ sản xa bờ, trong đó 1 tàu có công suất 420 CV, 01 công suất 500CV 

- Tổng vốn đầu tư: 10 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  6 tỷ đồng/ năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: ( sau khi trừ chi phí) 5 tỷ đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 30 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5,5 triệu đồng/người/tháng. 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh  năm  2014 

+ Giấy khen của UBND xã năm 2015 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh từ 2008 -2017 
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- Họ và tên:   Hoàng Văn Thái 

- Năm sinh:  1954 

- Địa chỉ:  Thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Chăn nuôi cá lồng, vận chuyển hành khách du lịch 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2014 đến nay 

- Quy mô: 03 lồng cá trắm cỏ số lượng nuôi 3 tấn/năm;  01 lồng cá chình số lượng nuôi 1 tấn/năm; 01 

thuyền du lịch phong nha; 01 thuyền du lịch hang tối 

- Tổng vốn đầu tư: 3 tỷ đồng 

- Tổng thu nhập hàng năm: ( Sau khi trừ chi phí) năm sau cao hơn năm trước bình quân 630 triệu 

đồng/năm. 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 8 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 4 -5 triệu đồng/ người/ tháng.  

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh   năm 2012, 2017 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp huyện, tỉnh  giai đoạn 2012 – 2016 

+ Danh hiệu ATGT đường thuỷ cấp tỉnh năm 2012 
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- Họ và tên:   Võ  Tuấn Sơn 

- Năm sinh:  1987 

- Địa chỉ:  Xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Khai thác thuỷ hải sản xa bờ 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2015 đến nay 

- Quy mô: 02 tàu đánh cá xa bờ, sản lượng đánh bắt 15 tấn/năm 

- Tổng vốn đầu tư: 3,5 tỷ đồng 

- Tổng thu nhập hàng năm: ( Sau khi trừ chi phí) 1,5 tỷ đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 10 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 10 triệu đồng/ người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp huyện giai đoạn 2012 – 2016 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh năm 2016 
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- Họ và tên:   Nguyễn Ngọc Cảnh 

- Năm sinh:  1975 

- Địa chỉ:  TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Khai thác đánh bắt thuỷ sản xa bờ 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2014 đến nay 

- Quy mô: 03 tàu. Trong đó: 01 tàu có công suất 829 CV; 01 tàu có công suất 430 CV và 01 tàu có 

công suất 420 CV 
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- Tổng vốn đầu tư: 20 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  9,7 tỷ đồng 

- Tổng thu nhập hàng năm: ( Sau khi trừ chi phí) 4,7 tỷ đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 34 lao động 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 7,9 triệu đồng/ người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh năm 2014 

+ Giấy  khen của UBND huyện  năm 2013 

+ Bằng khen của Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam  năm 2015 

+ Giấy Chứng nhận Bộ chỉ huy quân sự vùng 3 hải quân  

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2012 – 2016 
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- Họ và tên:   Cao Thị Thương Huyền 

- Năm sinh:  1974 

- Địa chỉ:  Thôn Tân Đức 1 xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Trang trại sản xuất, chăn nuôi tổng hợp. 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2010 đến nay 

- Quy mô: Tổng diện tích: 22.500m2; trong đó diện tích trang trại 1.500m2; đất nông nghiệp 4,500m2; 

đất rừng 18.000m2. Nuôi 20 con lợn nái, 100 -120 con lợn thịt/ năm; 300 con gia cầm; 05 con hươu; 35 

đàn ong; 06 con trâu, bò; hàng năm xuất bán 25 tấn lợn thịt, 200 con lợn giống; 300kg gia cầm 2,5kg 

hươu; 450 kg mật ong.. 

- Tổng vốn đầu tư: 2,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  Năm sau cao hơn năm trước, bình quân 1,5 tỷ đồng/ năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: Sau khi trừ chi phí) 350 - 400 triệu đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 06 lao động, 15 lao động mùa vụ 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 3 – 3,5 triệu đồng/ người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh năm 2014, 2016, 2017 

+ Giấy  khen của UBND huyện, xã  năm 2012, 2013, 2015  

+ Giấy khen của HND huyện năm 2015 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên:   Đinh Quang Hợp 

- Năm sinh:  1955 

- Địa chỉ:  Thôn Tân Hoà, xã Hoá Hợp, huyện Minh Hoá 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Mô hình trồng cây Thanh Long, cây keo lai, kinh doanh dịch vụ điện nước tổng 

hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2012 đến nay 

- Quy mô: Diện tích Thanh Long 0,6 ha; diện tích keo lai 0,8ha 

- Tổng vốn đầu tư: 900 triệu đồng 

- Tổng doanh thu:  600 triệu đồng 

- Tổng thu nhập hàng năm: ( Sau khi đã trừ chi phí): 300 triệu đồng 

- Tạo việc làm thường xuyên: 04 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 3,5 - 4 triệu đồng/người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Giấy khen của Đảng uỷ xã năm 2012 

+ Giấy khen của UBND huyện  năm 2014  

+ Bằng khen của UBND tỉnh   năm 2014, 2017 

+ Bằng khen của HND tỉnh năm 2015 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2012 - 2016 

 


